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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau tuần học này, HS sẽ:
· Tự lực thực hiện được nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
· Tọa đàm theo chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
3. Phẩm chất
· Tự tin, trách nhiệm: tự tin chia sẻ nhiệm vụ được phân công, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
· Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.
· Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.
· Bàn, ghế,...
· Dụng cụ để trình bày trên lớp. 
b. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:
- Mạnh dạn, tự tin tham gia hùng biện.
- Hiểu được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động chung của lớp, của trường và của gia đình.
b. Cách tiến hành
- Nhà trường tổ chức thi hùng biện về chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công theo gợi ý sau:
[image: ]
+ Giới thiệu về chủ đề hùng biện.
+ Giới thiệu HS đại diện các lớp tham gia thi hùng biện trước toàn trường.
+ Tổ chức cho HS thể hiện bài hùng biện đã chuẩn bị.
+ Mời một số HS bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm nghĩ về bài hùng biện của các bạn. 
	






- HS lắng nghe và tham gia cuộc thi.













- HS lắng nghe và vỗ tay.
- HS quan sát, lắng nghe. 

- HS thể hiện bài hùng biện đã chuẩn bị. 
- HS bày tỏ ý kiến, chia sẻ cảm nghĩ về bài hùng biện của các bạn




CHỦ ĐIỂM: ƯỚC MƠ CỦA EM
Bài đọc 3 : NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ (2 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc khoảng 80 - 85 tiếng/phút. Đọc thầm nhanh hơn nửa đầu học kì I.
- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các CH về nội dung bài. Hiểu được ý nghĩa của bài: Bài thơ nói về ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
- Biết và bày tỏ được sự yêu thích, nêu được ý kiến về một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
2. Năng lực 
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: biết cùng các bạn thảo luận nhóm; 
- NL tự chủ và tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập - trả lời các CH đọc hiểu.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực trong việc tham gia hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất chủ yếu
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: yêu thương mọi người, mong muốn những điều tốt đẹp cho Trái Đất và nhân loại.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-GV: Các Slide bài giảng Power point, máy tính, ti vi.
-HS: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.(5-7 phút)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở Video bài hát Nếu chúng mình có phép lạ - Tốp ca trên Youtube.
Hỏi: + Bài hát nói về điều gì? 
        + Em hiểu “phép lạ” là gì?
- GV nhận xét và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS nghe hát kết hợp vận động theo nhạc.

- Nối tiếp trả lời

- Học sinh lắng nghe, nhắc lại mục bài.

	2. Khám phá.(50-52 phút)
a. Mục tiêu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS dễ bị sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. 
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các CH về nội dung bài. Hiểu ý nghĩa của bài.
- Bày tỏ sự yêu thích và nêu được ý kiến về một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
b. Cách tiến hành

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu toàn bài: Giọng đọc hồn nhiên, vui tươi, thể hiện niềm vui, niềm khao khát của các bạn nhỏ khi ước mơ về một tương lai tốt đẹp.
- HD chung cách đọc toàn bài.
- GV chia bài thơ thành 5 khổ thơ cụ thể như SGK.
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp luyện đọc từ khó.
*GV theo dõi và hướng dẫn sửa sai.

- Luyện đọc theo đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp từng khổ thơ theo nhóm 5.
- GV nhận xét các nhóm.
- Yêu cầu HS đọc và giải nghĩa từ ngữ ở phần chú giải trong SGK (đúc, bom)




- Mời 1 HS năng khiếu đọc toàn bài.
* Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV gọi HS đọc nối tiếp lần lượt 5 câu hỏi trong SGK. 
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. Tổ chức cho HS hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép. 
*GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn và lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu. 
- Xong, tổ chức trò chơi “Phỏng vấn”.
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi động viên HS các nhóm và bổ sung (nếu có).
 
+ Các bạn nhỏ trong bài thơ ước những gì nếu có phép lạ?


+ Bạn thích nhất ước mơ nào trong bài thơ? Vì sao?













+ Để thực hiện ước mơ hoà bình, theo bạn mọi người cần làm gì?



+ Bạn hãy tưởng tượng trong cuộc sống sẽ như thế nào khi các ước mơ trong bài thơ đều trở thành hiện thực?



+ Nếu có phép lạ, bạn sẽ ước gì? Vì sao?






- GV hỏi thêm: Qua bài đọc, em hiểu nội dung bài thơ nói về điều gì?


- GV nhận xét, chốt lại ý đúng.
	
- HS lắng nghe kết hợp theo dõi trong SGK.


- HS lắng nghe cách đọc.
- Theo dõi

- 5 HS đọc nối tiếp theo từng khổ thơ kết hợp phát hiện và luyện đọc từ khó (Chẳng hạn: chúng mình, nhanh, thành, trái ngon, …)
- HS luyện đọc theo nhóm 4 (CN – N).
- 2 nhóm thi đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc.

- Hỏi đáp phần chú giải trong SGK theo cặp đôi. Phát hiện và giải  nghĩa thêm 1 số từ khác (nếu có). VD: chớp mắt: ý nói thời gian trôi nhanh; thuốc nổ: chất có khả năng phá hoại và sát thương bằng sức ép của nó khi bị gây nổ, …..
- 1 HSNK đọc to - Lớp theo dõi, đọc thầm.

- 5 HS đọc tiếp nối 5 câu hỏi; các HS khác lắng nghe, đọc thầm theo.
- HS nghe và làm việc theo N mảnh ghép:
V1: Cá nhân đọc thầm trong SGK theo và trả lời câu hỏi của nhóm mình.
V2: Thảo luận nhóm chuyên sâu
V3: Làm việc theo N mảnh ghép
V4: Chia sẻ trước lớp: 1 bạn xung phong đóng vai phóng viên đi phỏng vấn các bạn trong lớp về 5 câu hỏi vừa thảo luận. Lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
*Dự kiến kết quả phỏng vấn sẽ là:
+ Các bạn nhỏ trong bài thơ ước cây mau lớn để cho quả; ước trở thành người lớn ngay để làm việc; ước Trái Đất không có mùa Đông.
- Nhiều bạn HS nối tiếp nêu.*VD:
+ Tôi thích ước mơ cây lớn để cho quả. Vì tôi rất thích ăn trái cây.
+ Tôi thích ước mơ hái được triệu vì sao để đúc thành Mặt Trời mới, làm cho Trái Đất không còn mùa đông. Vì tôi không thích mùa đông lạnh giá.
+ Tôi thích ước mơ ngủ dậy trở thành người lớn ngay. Vì tôi muốn là những điều mà mình muốn như lái máy bay, ….
+ Tôi thích Hoá trái bom thành trái ngon. Vì tôi không thích có chiến tranh gây chết chóc cho nhiều người. Tôi chỉ thích sống trong hoà bình, được vui chơi, học tập cùng các bạn, …..
- Mọi người cần phản đối chiến tranh, đấu tranh chống cái ác, bất công. (Hoặc: Mọi người phải biết yêu thương nhau, bảo vệ, che chở những người kém may mắn hơn mình, …).
- Trẻ em sẽ là người hạnh phúc nhất, trẻ em hạnh phúc thì người lớn cũng hạnh phúc./ Trái Đất sẽ ấm áp, không còn ai đói rét nữa./ Mọi trẻ em đều trở thành người lớn và khám phá được những điều mình mơ ước, …
- Nhiều HS nói theo suy nghĩ cá nhân. VD: Nếu có phép lạ: 
+ Tôi ước mình có đôi cánh thần tiên để bay đến mọi nơi mình muốn.
+ Tôi ước mình có thể sáng chế ra các loại thuốc để cứu chữa cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. V.v….
- HS suy nghĩ, trả lời. VD: Bài thơ nói về ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
- Lắng nghe

	3. Thực hành: Đọc nâng cao (12-15 phút).
* Mục tiêu:
- HS phát hiện được giọng đọc phù hợp với nội dung bài thơ.
- Đọc diễn cảm được bài thơ. Học thuộc lòng được 1-3 khổ thơ em thích.
* Cách tiến hành:
- GV hỏi: Để thể hiện đúng nội dung bài thơ, các em cần đọc với giọng như thế nào? (sôi nổi, vui tươi)
- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm theo khổ thơ với giọng đọc phù hợp thể hiện được tình cảm, cảm xúc. Chú ý ngắt nhịp thơ, nhấn giọng một số từ ngữ ở khổ thơ 1 và khổ thơ 5 như sau:
Nếu chúng mình có phép lạ //
Bắt hạt giống nảy mầm nhanh//
Chớp mắt/ thành cây đầy quả//
Tha hồ hái/ chén ngọt lành.//
Nếu chúng mình có phép lạ//
Hóa trái bom/ thành trái ngon//
Trong ruột/ không còn thuốc nổ//
Chỉ toàn kẹo/ với bi tròn.//

	- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm bàn.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Tổ chức cho HS nhẩm đọc thuộc lòng 1 đến 3 khổ thơ em thích.
- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	- HS luyện đọc đọc theo N bàn.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp.
Nhận xét bạn đọc và bình chọn bạn đọc tốt nhất.
- HS tự nhẩm đọc thuộc lòng 1 - 3 khổ thơ mình thích.
- Thi đọc thuộc lòng trước lớp

	4. Vận dụng (3-5 phút).
a. Mục tiêu: 
- Nêu lại được nội dung, ý nghĩa của bài thơ.
- Nêu được những việc làm của người HS thể hiện lòng nhân ái.
- Có ý thức thực hiện tốt những việc làm đó.
b. Cách tiến hành

	+ Qua bài thơ, em hiểu thêm điều gì? Em đã làm được những gì?
+ Theo em, lòng nhân ái của người HS được thể hiện qua những việc làm nào?



- Nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
🡪Chốt (GDHS): Là HS, chúng ta cần phải có tấm lòng nhân ái: luôn yêu thương mọi người, mong muốn những điều tốt đẹp cho Trái Đất và nhân loại.
- Nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà tiếp tục đọc thuộc lòng 3 khổ thơ mình thích và chuẩn bị bài sau: Theo đuổi ước mơ.
	- HS nối tiếp chia sẻ.

+ Giúp đỡ bạn nghèo, bạn gặp khó khăn trong học tập, trong cuộc sống,..
+ Giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn bằng vật chất, bằng tinh thần, bằng những việc làm phù hợp với khả năng của mình,..

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm để thực hiện.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


Nhân với số có một chữ số (Tiết 1 )  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Biết cách đặt tính và thực hiện được nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Năng lực :
 - Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống
 - Tư duy lập luận toán học.
3. Phẩm chất: 
- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV: Phiếu học tập, tranh hoạt động khởi động
- HS: Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động, kết nối
* Mục tiêu: Ôn lại cách thực hiện phép tính nhân với số có một chữ số (đã học ở lớp 3)   
* Cách tiến hành: 

	- Mời 1 HS lên bảng ôn ại cách thực hiện phép nhân với số có một chữ số (đã học ở lớp 3)

- GV quan sát
- GV chiếu tranh cho HS quan sát
- GV chia sẻ, dẫn dắt vào bài mới.
	- 1 HS lên bảng ôn ại cách thực hiện phép nhân với số có một chữ số (đã học ở lớp 3), các HS còn lại thực hiện ra nháp và chia sẻ với bạn cách thực hiện.

- HS quan sát tranh, suy nghĩ tìm cách làm

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức 
* Mục tiêu: Biết cách thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
* Cách tiến hành:

	* Phép nhân 137 206 x 3 
  - GV viết lên bảng phép nhân:            137 206 x 3
  
  
+ Khi thực hiện phép nhân này, ta phải thực hiện tính bắt đầu từ đâu?


- Yêu cầu HS tính. Nếu trong lớp có HS tính đúng thì GV yêu cầu HS đó nêu cách tính của mình, sau đó GV nhắc lại cho HS cả lớp ghi nhớ. Nếu trong lớp không có HS nào tính đúng thì GV hướng dẫn HS tính theo từng bước như SGK. 
Vậy   137 206 x 3 = 411 618
- GV chốt lại các bước thực hiện phép tính.
+ Đặt tính
+ Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải (nêu cách tính)
+ Viết kết quả
* GV cho HS thực hiện Phép nhân 156 219 x 5 
  - GV viết lên bảng phép nhân: 156 219 x 5 
 - GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính vào bảng con
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép tính






  - GV chốt kết quả đúng
- Yêu cầu HS làm phép nhân 351 539 x 8 ra nháp và nói cho bạn nghe cách làm
- GV nhận xét và chốt lại kiến thức về nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
	Cá nhân- Nhóm- Lớp
- HS đọc: 137 206 x 3
- HS lên bảng đặt tính, HS cả lớp đặt tính vào giấy nháp, sau đó nhận xét cách đặt tính trên bảng của bạn. 
- Ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị, sau đó đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn (tính từ phải sang trái). 
137 206   * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 
x         3   * 3 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1. 
  411 618 * 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 
                * 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 
                * 3 nhân 3 bằng 9, thêm 2 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
                * 3 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 4, viết 4. 
     

- HS lắng nghe







- HS đọc: 156 219 x 5  

- 1 HS thực hiện vào bảng con 

- HS nêu cách thực hiện phép tính
156 219   * 5 nhân 9 bằng 45, viết 5, nhớ 4. 
x         5     * 5 nhân 1 bằng 5, thêm 4 bằng 9,viết 9 
781 095    * 5 nhân 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 
                 * 5 nhân 6 bằng 30, thêm 1 bằng 31, viết 1 nhớ 3. 
                * 5 nhân 5 bằng 25, thêm 3 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 
                * 5 nhân 1 bằng 5, thêm 2 bằng 7, viết 7


- HS làm phép nhân 351 539 x 8 ra nháp và nói cho bạn nghe cách làm.

- HS lắng nghe


- HS lấy VD về phép nhân với số có một chữ số và thực hiện đặt tính rồi tính

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu: HS thực hiện thành thạo phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Tính
 - Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS tính rồi viết kết quả của phép tính
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết
- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).
- GV chốt đáp án.
- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép nhân.
 Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập


- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).
- GV chốt đáp án.
* KL: Củng cố cách thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- 1 HS làm bảng phụ - lớp tính vào phiếu học tập

- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe

- HS lắng nghe


- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm vào vở bài tập – 1 HS làm bảng phụ
- Đổi chéo bài, đánh giá



- HS lắng nghe




CHỦ ĐỀ: YÊU LAO ĐỘNG
BÀI 5: EM YÊU LAO ĐỘNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Năng lực điều chỉnh hành vi; tìm hiểu và tham gia hoạt động lao động.
· Góp phần hình thành năng lực phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội.
2.Năng lực  
-   Tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp. 
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
3.Phẩm chất
-    Chăm chỉ, biết thể hiện tình yêu lao động qua thái độ, lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Tivi, Phiếu thảo luận,
-HS: Sưu tầm tranh ảnh , thẻ mặt cười, mặt xấu
III.	CÁC HOẠT DẠY HỌC CHỦ YẾU
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- GV chiếu hình ảnh và bài thơ: 
GIỌT MỒ HÔI
Mồ hôi mà đổ xuống đồng,
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương.
Mồ hôi mà đổ xuống vườn,
Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm.
Mồ hôi mà đổ xuống đầm,
Cá lội phía dưới, rau nằm phía trên.
Mồ hôi xuống, cây mọc lên,
Ăn no đánh thắng, dân yên nước giàu.
                                    Thanh Tịnh
-Yêu cầu hs đọc bài thơ
-GV hỏi: Hình ảnh giọt mồi hôi trong bài thơ trên thể hiện điều gì?
- GV nhận xét, kết luận: Giọt mồ hôi trong bài thể hiện sự mệt nhọc khi chúng ta thực hiện lao động nhưng đem lại sự sống cho muôn loài (cây cối, rau,củ).
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Lao động đem lại những lợi ích to lớn cho chúng ta. Nhờ có lao động, con người được đáp ứng về vật chất và tinh thần. Bài 5: Em yêu lao động sẽ giúp các em hiểu được những lợi ích của lao động và có những hành động cụ thể.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
Hoạt động 1: Quan sát tranh và thực hiện yêu cầu
- GV yêu cầu HS quan sát 4 bức tranh và trả lời bạn nào trong tranh biết yêu lao động?
[image: ]

- GV mời 2-3 HS trả lời 
-Gv nhận xét và kết luận: Các biểu hiện của yêu lao động được thể hiện trong các tranh 2 và 3.
      Tranh 2: Bạn nam trong tranh thể hiện sự yêu thích đối với công việc sửa xe của bố, không sợ bẩn tay khi cầm các đồ dùng của bố.
     Tranh 3: Bạn nam trong tranh cố gắng hoàn thành xong công việc cho gà ăn rồi mới vào ăn cơm.
*Các bức tranh không yêu lao động:
- Tranh 1: Hai bạn không yêu lao động nên trốn tránh việc dọn vệ sinh sân trường.
- Tranh 4: Bạn nhỏ không yêu lao động chỉ mãi chơi điện tử.
- GV yêu cầu hs trao đổi nhóm 4 và viết ra phiếu thảo luận, thời gian 2 phút: Kể thêm các biểu hiện của yêu lao động mà em biết?





-GV gọi 2 nhóm báo cáo kết quả. 
-Yêu cầu các nhóm khác nhận xét bổ sung
-GV nhận xét, chốt ý.
Hoạt động 2: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi
- GV gọi 1 hs đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm bài: Túi lúa mì.
- GV yêu cầu hs làm việc nhóm 4, thảo luận trong
vòng 3 phút, các câu sau:
a) Các nhân vật trong câu chuyện trên thể hiện việc yêu lao động như thế nào?
b) Việc làm đó đã mang lại kết quả gì?
c) Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên?
- GV gọi 2 nhóm lên báo cáo kết quả

-GV gọi các nhóm khác nhận xét và bổ sung
- GV nhận xét và rút ra kết luận:
a) Thể hiện việc yêu lao động của chú gà trống qua việc: chú quét sân, bắt tay vào việc đập lúa, vác túi lúa trên vai và đến cối xay lúa, nhóm lửa, nhào bột và sau đó đưa bột vào lò. Còn hai chú chuột thì lười biếng, không chịu làm lụng, trông chờ vào chú gà trống.
b) Kết quả chú gà trống làm ra những chiếc bánh thơm ngon, còn hai chú chuột không chịu lao động nên không có gì để ăn.
c) Phải tự giác lao động, làm việc, yêu lao động vì: “có làm thì mới có ăn”.
Hoạt động 3: Đọc các ý kiến và trả lời câu hỏi
- GV gọi 1 hs đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
[image: ]
- GV tổ chức cho các em chơi: Nhà hùng biện thiên tài. Cử một bạn làm phóng viên đặt câu hỏi: Bạn thích nhất ý kiến nào? Vì sao? Phỏng vấn 3-4 bạn. Các bạn được phỏng vấn phải tranh biện và giải thích vì sao mình chọn ý kiến đó để thuyết phục các bạn khác.







































- GV hỏi: Ngoài những lợi ích trên thì việc yêu lao động còn có những lợi ích gì?



- Gv nhận xét, kết luận.

	
- Quan sát










- 2 HS đọc
- HS trả lời: 

- HS lắng nghe













- HS quan sát tranh và lắng nghe yêu cầu.













-HS trả lời.
- HS lắng nghe













- HS trao đổi và viết ý kiến:
+ Làm tốt nhiệm vụ của mình.
+Tự giác làm việc không đợi ai nhắc nhở.
+ Làm việc không đợi ai nhắc nhở.
+ Không làm để đối phó.
…
- HS bổ sung nếu có
-HS nhận xét, bổ sung.



- HS đọc

- HS làm việc nhóm 4







- Đại diện nhóm báo cáo, hs có thể bổ sung nếu có
- HS nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe













-HS đọc








-HS tham gia hùng biện đưa ra những lí lẽ để bảo vệ ý kiến của mình.
+ Lao động giúp ta khoẻ mạnh hơn: Trong quá trình lao động, chúng ta dễ sử dụng năng lượng của bản thân để hoàn thành công việc, từ đó quá trình trao đổi chất của cơ thể được đẩy mạnh, cơ thể sẽ khoẻ hơn, có nhiều năng lượng tích cực hơn.
+ Lao động giúp ta tạo được nhiều niềm vui: Quá trình lao động sẽ giúp ta nhận ra giá trị của bản thân, điều này giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ, yêu đời, yêu bản thân hơn. Bên cạnh đó, trong quá trình lao động, chúng ta giúp đỡ người khác, mang lại niềm vui cho bạn bè, gia đình và mọi người xung quanh.
+ Lao động giúp chúng ta thấy mình có ích hơn vì: Khi tham gia lao động chúng ta sẽ tạo ra những giá trị cả về vật chất và tinh thần, những giá trị này không những giúp ích cho chính bản thân mình mà còn cho xã hội. Ví dụ như em làm việc nhà, nấu cơm trong khi bố mẹ đi làm, điều này sẽ giúp em nhận thấy bản thân là một thành viên không thể thiếu trong gia đình, bản thân có giá trị hơn vì giúp được các công việc nhà cho bố mẹ trong khi bố mẹ bận rộn.
+ Lao động giúp chúng ta được mọi người yêu quý hơn: Khi chúng ta tích cực làm việc, luôn siêng năng, không lười nhác, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao thì sẽ được bạn bè, gia đình và mọi người xung quah yêu quý.
- HS trả lời: Lao động giúp chúng ta đoàn kết hơn; giúp chúng ta biết ơn bố mẹ, những người đã vất vả làm vệc, chăm sóc, nuôi


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
Khoa học
BÀI 10: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.1 Kiến thức
· Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống.
· Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).
· Trình bày được nguyên nhân, tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
· Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.  
1.2 Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu về lợi ích của âm thanh, những nguyên nhân gây ra tiếng ồn, tác hại của tiếng ồn và cách làm hạn chế tiếng ồn xung quanh nhà ở.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động thu thậpthông tin, so sánh các bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh. Đề xuất được những cách làm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn xung quanh nhà ở.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong các hoạt động nhóm để khám phá được lợi ích của âm thanh, nêu được sự hiểu biết về nhạc cụ và biết được những nguyên nhân tác hại của tiếng ồn.
1.3 Phẩm chất
· Trách nhiệm: Có ý thức giữ trật tự và tuyên truyền phòng chống ô nhiễm tiếng ồn.
· Chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu bài âm thanh trong cuộc sống. Có tinh thần chăm chỉ, tích cực đóng góp trong các hoạt động cá nhân, nhóm để nêu được lợi ích của âm thanh, các nguyên nhân, tác hại của tiếng ồn. Trình bày được một số biện pháp, cách làm hạn chế tiếng ồn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Video, tranh ảnh về âm thanh, tác hại của âm thanh. Một số nhạc cụ (kèn, sáo, đàn Xylophone, trống lắc tay, phiếu bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	*Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, hứng thú trước giờ học.

	* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “TIẾNG GÌ THẾ NHỈ?”
- Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội chơi. GV mở âm thanh. Nhiệm vụ của cả hai đội là trong vòng 2 phút, lần lượt giơ tay trả lời, đoán xem đó là âm thanh gì (tiếng còi, tiếng chim, tiếng  xe cứu hỏa,...). Sau khi trò chơi kết thúc đội nào có nhiều đáp án đúng hơn sẽ giành chiến thắng và được 1 phần thưởng từ giáo viên.
· GV nhận xét, tuyên dương
· GV: “Các em có nhận ra những âm thanh trong trò chơi vừa rồi, rất quên thuộc với chúng ta không?”
· GV nhận xét, dẫn vào bài: Trong cuộc sống
hàng ngày của chúng ta luôn xuất hiện rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Và mỗi âm thanh đều có một lợi ích. Vậy để khám phá xem lợi ích của âm thanh là gì? Chúng cần thiết như thế nào tới đời sống hàng ngày của chúng thì hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu “Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống (tiết 1)”
	
· HS chú ý lắng nghe

· HS chú ý lắng nghe và tham gia hăng hái, các bạn trong nhóm cổ vũ.







· HS lắng nghe
· HS: “Dạ có ạ”


· HS lắng nghe và đọc tựa bài





	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	*Mục tiêu:
· Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống.
· Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu lợi ích của âm thanh
* Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát, mô tả và nêu được các âm thanh trong từng tranh
[image: ]
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 (6 bạn 1 nhóm). Em hãy hoàn thành phiếu bài tập sau để tìm ra lợi ích của âm thanh (GV có làm mẫu ví dụ 1 hình), thời gian hoạt động 4 phút.
[image: ]
- Sau khi thời gian thảo luận kết thúc. GV mời đại diện 2 nhóm dán phiếu bài tập và trình bày.





- GV mời các nhóm nhận xét
- GV nhận xét và mời 1 HS nhắc lại lợi ích của âm thanh
+ GV: “Ngoài những âm thanh chúng ta vừa tìm hiểu trong bài. Các em hãy kể thêm những âm thanh khác và lợi ích của chúng mà em biết ?”



· GV nhận xét
·  GV: “Ngoài những lợi ích mà chúng ta vừa
được học thì âm thanh còn là một công cụ tuyệt vời hỗ trợ cho những người không may mắn bị khiếm thính. Đó là máy trợ thính (GV cho hs xxem chiếc máy trợ thính). Chiếc máy này có công dụng hỗ trợ âm thanh cho những người bị suy giảm một phần hoặc mất hoàn toàn khả năng nghe.”
· GV: “Chúng ta vừa tìm hiểu và khám phá
được rất nhiều lợi ích từ âm thanh. Vậy các em hãy thử tưởng tượng xem, điều gì sẽ xảy ra nếu như không có âm thanh?
- GV đặt câu hỏi kết luận:
-  GV: “Sẽ gặp rất nhiều khó khăn và bất lợi nếu như không có âm thanh trong cuộc sống của chúng ta. Vậy theo các em, âm thanh cần thiết và quan trọng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào?”
* Kết luận:
- Âm thanh rất cần thiết cho cuộc sống con người. Nhờ có âm thanh, con người có thể giao tiếp, trao đổi, nói chuyện, học tập, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu,...
- GV: “Ở HĐ1 chúng ta đã được biết âm thanh có lợi ích giúp ta cảm nhận được âm thanh của các loại nhạc cụ rồi phải không nào. Cô có một câu hỏi cho cả lớp – Âm thanh được phát ra từ bộ phận nào, của các loại nhạc cụ?”
- GV: “Vậy thì để trả lời được câu hỏi này thì ngay bây giờ chúng ta se cùng tìm hiểu hoạt động 2: Em yêu các loại nhạc cụ
	

· HS quan sát tranh, mô tả tranh và nêu âm thanh trong tranh là gì.


· HS thảo luận nhóm 6, làm bài vào phiếu bài tập








- Đại diện 2 nhóm trình bày
[image: ]
- Các nhóm nhận xét
- HS lắng nghe và nhắc lại

- HS kể thêm: tiếng chuông báo thức giúp em dậy đúng giờ. Tiếng gà gáy giúp báo hiệu trời sáng, tiếng sấm báo hiệu trời sắp mưa, tiếng còi xe cảnh sát báo hiệu xe cảnh sát đang đi tới cần tránh đường,...
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe







- HS: Không nghe được nhau trò chuyện, không cảm nhận được nhạc cụ, không nghe được thông báo, tín hiệu,...

- HS trả lời rút ra kết luận:
+ Nhờ có âm thanh, con người có thể giao tiếp, trao đổi, nói chuyện, học tập, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu,...



- HS suy nghĩ



- HS lắng nghe

	* Hoạt động 2:  Em yêu các loại nhạc cụ
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc và ngồi theo nhóm 4 (4 bạn 1 nhóm).
- GV chuẩn bị các loại nhạc cụ (trống lắc tay, đàn Xylophone, kèn, sáo,) và cho HS quan sát và biết các bộ phận của nhạc cụ.
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm lên bốc thăm loại nhạc cụ và nhận nhạc cụ.
- Sau khi các nhóm đã có nhạc cụ, GV giao nhiệm vụ
+ Nhiệm vụ: Trong thời gian 3 phút. Em hãy tìm ra một số bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh của các loại nhạc cụ vào phiếu bài tập sau.
[image: ]
- Sau khi thời gian kết thúc, GV mời đại diện các nhóm lên trình bày kết quả.

- GV mời các nhóm có loại nhạc cụ giống nhau nhận xét.
- GV nhận xét
- GV đưa ra câu hỏi:
+ Ngoài các loại nhạc cụ vừa học, em hãy kể thêm các loại nhạc cụ và cách làm phát ra âm thanh của loại nhạc cụ mà em biết?”

+ Các em có nhận xét gì về bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh của các loại nhạc cụ chúng ta vừa học?
- GV nhận xét
- GV cho HS quan sát thêm một số nhạc cụ và cách làm phát ra âm thanh của nhạc cụ đó.
- GV cho HS kết luận bằng cách trả lời câu hỏi đầu hoạt động.
+ Âm thanh được phát ra từ bộ phận nào, của các loại nhạc cụ?
* Kết luận
- Âm thanh được phát ra từ bộ phận chính của các loại nhạc cụ như: 
+ Trống gồm: Mặt trống, thân trống
+ Sáo gồm: Thân sáo, các lỗ trên sáo
+ Đàn Xylophone gồm: Các phím đàn
· Cách làm phát ra âm thanh của các loại nhạc
cụ:
+ Trống gồm: Gõ vào trống
+ Sáo gồm: Dùng miệng thổi vào các lỗ trên sáo
+ Đàn Xylophone gồm: Gõ lên các phím đàn
· GV: Sau đây cả lớp chúng ta biết thêm về âm
thanh phát ra của các loại nhạc cụ hay như thế nào thì cô mời cả lớp cùng đến hoạt động – Luyện tập (Ai nhanh, ai đúng!)
	

- HS làm việc theo nhóm 

- HS quan sát








- Đại diện nhóm lên bóc thăm và nhận nhạc cụ.
- HS lắng nghe và thực hiện







- Đại diện các nhóm trình bày kết quả và thực hiện cách làm phát ra âm thanh.
- Các nhóm nhận xét

- HS lắng nghe
- HS trả lời
- Nhạc cụ: đàn ghitar, đàn tì bà, đàn bầu,...cách làm ra âm thanh: dùng tay khảy dây đàn,...
- HS bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh của trống lục lạc và sáo không giống nhau,...
- HS lắng nghe
- HS quan sát

- HS trả lời rút ra kết luận 

- Âm thanh được phát ra từ bộ phận chính của các loại nhạc cụ như: 
+ Trống gồm: Mặt trống, thân trống
+ Sáo gồm: Thân sáo, các lỗ trên sáo
+ Đàn Xylophone gồm: Các phím đàn








- HS lắng nghe


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

	*Mục tiêu:
- HS thực hành nghe âm thanh và nhận biết được các loại nhạc cụ.

	* Hoạt động 3: Ai nhanh, ai đúng!
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Ai nhanh, ai đúng! hình thức cá nhân.
- Luật chơi: Nghe âm thanh và đoán xem, âm thanh đó thuộc loại nhạc cụ nào. Bạn nào giơ tay nhanh nhất sẽ dành được quyền trả lời. Trả lời đúng sẽ được phần thưởng.
- GV nhận xét, tuyên dương
	

· HS chú ý

- HS lắng nghe và tham gia



- HS lắng nghe 

	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	*Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn để khám phá những âm thanh khác và lợi ích của chúng trong cuộc sống.

	* Cách tiến hành:
- GV đưa ra câu hỏi củng cố bài học:
1/ Qua bài học này, em đã khám phá được những điều gì?
	


2/  Em hãy kể tên những lợi ích của âm thanh trong cuộc sống?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở
- GV giao nhiệm vụ: Về nhà tìm hiểu thêm những âm thanh trong cuộc sống và lợi ích của chúng (bằng cách hỏi ông bà, cha mẹ hoặc để ý quan sát nhiều hơn khi ở nhà, khi ra đường) tiết sau chia sẻ.
	
· HS trả lời:
· HS: Biết được những lợi ích của âm thanh trong cuộc sống, biết được một số bộ phận chính và cách  làm phát ra âm thanh của các loại nhạc cụ.
· HS kể

· HS lắng nghe
· HS ghi nhớ nhiệm vụ





                                             
 Thứ 3/14/11/2023
Tiếng Việt 
BÀI VIẾT 3: VIẾT ĐOẠN VĂN TƯỞNG TƯỢNG(T1,2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Biết cấu tạo của một đoạn văn tưởng tượng. Biết tưởng tượng và ghi lại những ý đã tìm được để viết một đoạn văn tưởng tượng theo câu chuyện hoặc một vở kịch đã đọc.
-Tưởng tượng về một cảnh trong vở kịch, bước đầu biết những việc cần làm để viết một đoạn văn tưởng tượng.
2. Năng lực :
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: biết cùng các bạn thảo luận nhóm.
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết nhập vai nhân vật và kể sáng tạo câu chuyện.
3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng PC nhân ái. Yêu quý các nhân vật trong vở kịch. Có những xúc cảm tích cực khi tưởng tượng về vở kịch.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-GV: Các Slide bài giảng Power point, máy tính, ti vi.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cùng trao đổi với HS về bài đọc: Nếu chúng mình có phép lạ”.
- GV yêu cầu HS nêu 5 bước của sơ đồ quy tắc bàn tay.
- GV chốt ý và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chia sẻ.

- HS  nêu

- Học sinh lắng nghe, nhắc lại mục bài.

	2. Khám phá.
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:
- Biết dựa vào đoạn văn ở phần nhận xét và ghi lại được các ý đó.
b. Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo đoạn văn.
- GV mời 1 HS đọc to đoạn văn trong SGK.
- GV đưa đề bài lên bảng, cùng HS phân tích đề.
+ Đề bài yêu cầu chúng ta làm gì?
- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm để trao đổi về các câu hỏi gợi ý trong SGK.
- Gọi các nhóm chia sẻ câu trả lời

a, Câu mở đoạn có tác dụng gì?

- Các câu tiếp theo phát triển những ý nào của câu mở đoạn?
- Tìm trong đoạn văn những chi tiết hoàn toàn do người viết tưởng tượng ra.




- GV nhận xét, khen ngợi HS và chốt lại ý đúng.
*Hoạt động 2: Rút ra bài học
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp bài đọc.
- Tổ chức cho HS hoạt động hỏi đáp, 1 bạn hỏi, 1 bạn trả lời nội dung bài học.
- Thi đọc thuộc bài học giữa các nhóm.
- GV, HS nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 3: Luyện tập: 
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc nối tiếp nội dung yêu cầu của phần luyện tập.
- Mời học sinh nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS làm việc nhóm đôi, ghi lại các ý mình đã tưởng tượng.
- Gọi học sinh báo cáo về kết quả.
- Giáo viên nhận xét, bổ sung để học sinh tiếp tục hoàn thiện bài (nếu cần)
	
- HS lắng nghe kết hợp đọc thầm theo dõi trong SGK.

- Theo dõi


- Đọc và trả lời các câu hỏi.


- HS hoạt động theo nhóm 4 (CN – N).
*Câu trả lời dự kiến
- Tin - tin và Mi - tin đến một văn phòng ở Vương quốc Tương Lai.
- Kể về những điều Tin – tin và Mi – tin chứng kiến trong văn phòng.
- Đó là những chi tiết không có trong vở kịch: những bông hoa khổng lồ, đủ màu sắc, đang nở xòe hết cỡ; trên mỗi bông hoa là một em bé tí hon xinh đẹp đang mải mê làm việc; một em bé…với những chiếc bình pha lê.



- 2 HS đọc nối tiếp

- 3 nhóm thực hiện
- HS hào hứng tham gia thi




- HS nêu

- Thực hiện N2

- Một vài học sinh báo cáo kết quả.
- Học sinh lắng nghe và hoàn thiện bài.

	4. Vận dụng
* Mục tiêu: 
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.
* Cách tiến hành

	- Giáo viên mời học sinh đọc lại mục II bài học.
- Nhận xét tiết học, dặn dò học sinh chuẩn bị bài sau.
	- HS nối tiếp đọc.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm để thực hiện.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


TOÁN
Tiết  54 : Nhân với số có một chữ số (Tiết  2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức:
- Biết cách đặt tính và thực hiện được nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Năng lực :
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào bài tập và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
 - Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV: Một số hình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- HS: Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 2

	Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập


- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).
- GV chốt đáp án.
* KL: Củng cố cách thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập






- GV chia sẻ, chốt cách giải

Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập




- GV chữa bài, chốt đáp án, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm vào vở bài tập – 1 HS làm bảng phụ
- Đổi chéo bài, đánh giá


- HS lắng nghe



- HS đọc yêu cầu bài tập. Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- HS làm bài cá nhân vào vở - 1 HS làm bảng phụ. Trao đổi vở, chia sẻ bài làm
- HS trình bày bài làm, lớp chia sẻ.
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

- HS đọc yêu cầu bài tập. Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- HS làm bài cá nhân vào vở 
- Trao đổi vở, chia sẻ bài làm
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

	4. Hoạt động vận dụng
*Mục tiêu:
 - Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
* Cách tiến hành

	Bài 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập




- GV chữa bài, chốt đáp án, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
* Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính, cần lưu ý những gì?
- Liên hệ về nhà, các em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép tính đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với bạn.
	
- HS đọc yêu cầu bài tập. Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- HS làm bài cá nhân vào vở 
- Trao đổi vở, chia sẻ bài làm
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

- HS nói theo ý hiểu




- HS ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
________________________________________ 

Thứ 4/15/11/2023
TIẾNG VIỆT
TRAO ĐỔI: EM ĐỌC SÁCH BÁO
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.Kiến thức:
- Nhớ lại nội dung, giới thiệu được một câu chuyện ( bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà về ước mơ.
- Biết lắng nghe bạn nói, ghi chép thắc mắc, nhận xét, đánh giá lời kể, ý kiến của bạn
- Biết trao đổi với bạn về câu chuyện ( bài văn, bài thơ, bài báo).
2. Năng lực : 
- Năng lực tự chủ, tự học: tự đọc sách báo, chọn các câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn, bài báo phù hợp để kể lại hoặc đọc lại
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Kể chuyện biết kết hợp cử chỉ hành động, diễn cảm,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn một cách chủ động, tự nhiên, tự tin; nhìn vào mắt người cùng trò chuyện. 
3. Phẩm chất.
- Bồi dưỡng thói quen đọc sách, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– GV chuẩn bị: Bài giảng powerpoint.
– HS chuẩn bị: SGK, các câu chuyện (bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà về ước mơ.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS hát bài “ước mơ xanh
- GV hỏi HS về nội dung của bài hát
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới: Trong tiết luyện nói và nghe hôm nay, các em sẽ giới thiệu một câu chuyện hoặc một bài thơ, bài văn, bài báo mà các em đã đọc ở nhà về ước mơ, về những người có ước mơ đẹp. Biết vận dụng những điều bổ ích học được trong sách vào cuộc sống. Sau đó, các em sẽ cùng thảo luận về câu chuyện hoặc bài thơ, bài văn đã được giới thiệu.
	- HS hát.
- HS trả lời


 - HS lắng nghe.

	2. Luyện tập – Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ Nhớ lại nội dung, giới thiệu được một câu chuyện ( bài thơ, bài văn, bài báo) đã đọc ở nhà về những ước mơ.
+ Biết lắng nghe bạn nói, ghi chép thắc mắc, nhận xét và trao đổi ý kiến phù hợp về câu chuyện (bài thơ, bài văn, bài báo) được giới thiệu.
+ Làm giàu vốn truyện, thơ,văn có nội dung về các ước mơ đẹp, ước mơ có ích. Biết bày tỏ sự yêu thích các nhân vật, chi tiết, hình ảnh thú vị trong câu chuyện. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chuẩn bị
- GV gọi 2 HS nêu yêu cầu BT1 và BT2
- GV gọi một số HS cho biết câu chuyện đó nói về ai? 
- Chuyện ( bài ) đó nói về điều gì ?





Hoạt động 2: Giới thiệu và trao đổi
a) Giới thiệu và trao đổi trong nhóm
- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi. Kể lại câu chuyện cho bạn mình nghe và trao đổi về nội dung câu chuyện.
- GV theo dõi, giúp đỡ HS trao đổi, thảo luận; khuyến khích các em trao đổi về nội dung và các nhận vật trong câu chuyện.
b) Giới thiệu và trao đổi trước lớp
- GV mời 1 HS nêu yêu cầu BT 2
- GV cho 2 – 3 HS lên bảng thi trình bày câu chuyện.

- Sau mỗi câu chuyện, GV mời HS đặt câu hỏi nếu các chi tiết các em chưa rõ.
- GV hướng dẫn HS trao đổi, thảo luận:

+ HS cả nước tham gia tuyên truyền chống dịch bằng cách nào?
+ Em thích tên gọi và bức tranh nào nhất? Vì sao?

+Việc thể hiện ước mong của mình dưới hình thức các bức tranh có tác dụng như thế nào trong việc tuyên truyền phòng chống COVID – 19?.
- GV cho HS trao đổi về câu chuyện (bài thơ, bài báo..) mà các bạn chia sẻ theo gợi ý:
+ Em thích nhân vật (hoặc chi tiết, hình ảnh nào? vì sao?
+ Nói điều em tưởng tượng được (về ý nghĩ, hành động, lời nói của nhân vật) qua một chi tiết qua câu chuyện (hoặc bài thơ bài văn, bài báo) đó?
- GV gọi HS nhận xét, bình chọn cho câu chuyện hay nhất.
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 2 HS nêu yêu cầu BT1, BT2
- HS giới thiệu câu chuyện

- “Ước mơ không còn dịch bệnh”. Đây là bài báo nói về hoạt động tuyên truyền chống dịch của HS cả nước: Vẽ tranh thể hiện những mong ước đẹp đẽ và đáng yêu của chính các bạn.



- HS thảo luận theo nhóm đôi.





- 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2
- 2 – 3- HS lên bảng trình bày câu chuyện. HS lắng nghe, ghi chép những nội dung mình quan tâm.
- HS đưa ra câu hỏi.

- HS thảo luận về nội dung câu chuyện:


- HS có thể nêu ý kiến về nội dung, hình ảnh, màu sắc, tên gọi của bức tranh yêu thích…

- HS nêu ý kiến cá nhân



- HS cùng nhau trao đổi theo gợi ý







- HS nhận xét, bình chọn bạn kể hay nhất
- HS lắng nghe

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS về nhà kể lại câu chuyện cho những người thân trong gia đình hoặc bạn bè nghe câu chuyện mình đã sưu tầm
- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	- HS về nhà thực hiện


- HS lắng nghe

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................



TOÁN
Tiết 53 +  Nhân với số có hai chữ số (Tiết 1 + 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức:
- Biết cách đặt tính và thực hiện được nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Năng lực :
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào bài tập và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
 - Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV: Một số hình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- HS: Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động, kết nối
* Mục tiêu: Ôn lại cách thực hiện phép tính nhân với số có một chữ số (đã học ở bài trước).
* Cách tiến hành: 

	- Yêu cầu HS tự lấy một phép tính nhân với số có một chữ số
- Cho HS xem tranh khởi động. Yêu cầu suy nghĩ tìm ra cách làm
- GV giới thiệu, dẫn vào bài mới
	- HS tự viết một phép tính nhân với số có một chữ số vào bảng con.
- Nêu cách thực hiện phép tính của mình.
- HS xem tranh khởi động, suy nghĩ tìm ra cách làm

	2. Hoạt động Hình thành kiến thức 
* Mục tiêu: Biết cách nhân với số có hai chữ số
* Cách tiến hành:

	* Phép nhân 25 x 53 
  - GV viết lên bảng phép nhân:      
      25 x 53

- Giáo viên chốt các bước thực hiện tính 25 x 53
+ Đặt tính
+ Thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái
- Nêu một phép tính khác cho HS làm vào bảng con
- Giáo viên chốt các bước thực hiện tính
+ Đặt tính
+ Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải (nêu cách tính)
+ Viết kết quả
* GV cho HS thực hiện Phép nhân 135 279 x 38 
  - GV viết lên bảng phép nhân: 135 279 x 38
 - GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính vào bảng con
- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép tính
  - GV chốt kết quả đúng


- GV nhận xét và chốt lại kiến thức về nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
	Cá nhân – Nhóm - Lớp
- HS đọc: 25 x 53
- HS thảo luận nhóm 2 cách đặt tính và tính. Đại diện nhóm nêu cách làm














- HS đọc 135 279 x 38

- HS làm vào bảng con
- Trao đổi cách đặt tính và tính 
- HS nêu

- HS lắng nghe
- HS lấy VD về phép nhân với số có 2 chữ số và thực hiện đặt tính rồi tính

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập
* Mục tiêu: HS thực hiện thành thạo phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Tính
 - Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS tính rồi viết kết quả của phép tính
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết


- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).
- GV chốt đáp án.
- Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép nhân.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- 1 HS làm bảng phụ - lớp tính vào phiếu học tập cá nhân

- Đổi phiếu học tập kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe


- HS lắng nghe





    THỨ 5/16/11/2023              
TIẾNG VIỆT
Bài đọc 4 : THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các tên riêng nước ngoài (Ca-tơ-rin, NASA); các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ bị sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc khoảng 80 - 85 tiếng/phút. Đọc thẩm nhanh hơn đầu học kì I.
- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài: Cần kiên trì thực hiện ước mơ./ Đừng bao giờ bỏ giấc mơ của mình.
- Bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
- Biết nêu nhận xét về nhân vật Ca-tơ-rin.
2. Năng lực :
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác: biết cùng các bạn thảo luận nhóm.
- NL chủ và tự học: biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: trả lời đúng các CH đọc hiểu. 
- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực trong việc tham gia hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất:
- Hình thành và phát triển cho các em những ước mơ đẹp và quyết tâm thực hiện ước mơ đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
-GV: Các Slide bài giảng Power point, máy tính, ti vi và những bông hoa ghi tên 1 trong 5 câu hỏi ở bài đọc 3 để tổ chức TC.
-HS: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động.(3 phút)
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức TC: “Bông hoa niềm vui”
- Hình thức chơi: HS chọn bông hoa mình thích trên trò chơi để đọc thuộc 3 khổ thơ mình thích và trả lời 1 trong 5 câu hỏi ở SGK (tr.76-77) Bài đọc 3: Nếu chúng mình có phép lạ.
- GV nhận xét và yêu cầu HS quan sát bức tranh ở SGK trang 79 và cho biết: Bức tượng và tranh vẽ về ai? Em biết gì về người này?
- GV chốt ý và dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia chơi trò chơi.


- Nhận xét, khen bạn thắng cuộc.


- HS quan sát và nêu.



- Học sinh lắng nghe, nhắc lại mục bài.

	2. Khám phá.(23-25phút)
a. Mục tiêu
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng tên riêng nước ngoài; các từ ngữ có âm, vần, thanh dễ sai. Ngắt nghỉ hơi đúng. Đọc đúng tốc độ.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ khó trong bài. Trả lời được các CH về nội dung bài. Hiểu được ý nghĩa của bài.
- Bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
- Biết nêu nhận xét về nhân vật Ca-tơ-rin.
b. Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV đọc mẫu toàn bài: Giọng đọc thể hiện sự hào hứng, tha thiết.
- HD chung cách đọc toàn bài.
- GV chia bài thành 5 đoạn cụ thể (Hết mỗi đoạn đều chấm xuống dòng).
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn kết hợp luyện đọc từ khó.

- Luyện đọc theo đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc nối tiếp đoạn theo nhóm 4.
*Theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức thi đọc trước lớp.

- GV nhận xét các nhóm, khen nhóm (bạn) đọc tốt.
- Yêu cầu HS đọc và giải nghĩa từ ngữ ở phần chú giải trong SGK (Ga-tơ-rin, NASA).

- Mời 1 HS năng khiếu đọc toàn bài.

* Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV gọi HS đọc nối tiếp lần lượt 4 câu hỏi đầu trong SGK. 
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài đọc, trả lời các câu hỏi tìm hiểu bài. Tổ chức cho HS hoạt động theo kĩ thuật mảnh ghép. 
*GV theo dõi, hỗ trợ HS gặp khó khăn và lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu. 
- Xong, GV mời 1 bạn lên điều hành các bạn trình bày, báo cáo kết quả.
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi động viên HS các nhóm và bổ sung (nếu có). 
+ Thuở nhỏ, Ca-tơ-rin mơ ước điều gì?

+ Bà kiên trì thực hiện ước mơ của mình như thế nào?







 + Ca-tơ-rin đã đóng góp vào thành công của các chuyến bay lên Mặt Trăng như thế nào? 



+ Qua thông điệp mà Ca-tơ-rin gửi tới các bạn học sinh, bạn hiểu được điều gì về bà? 


- GV hỏi thêm:
+ Em có suy nghĩ gì về thông điệp của bà Ca-tơ-rin?



+ Qua bài đọc, em hiểu ý nghĩa câu chuyện muốn nói về điều gì?


- GV nhận xét, khen ngợi HS và chốt lại ý đúng.
	
- HS lắng nghe kết hợp theo dõi trong SGK.
- HS lắng nghe cách đọc.
- Theo dõi

- 5 HS đọc nối tiếp 5 đoạn kết hợp phát hiện và luyện đọc từ khó (Chẳng hạn: Ca-tơ-rin, NASA, quyết định, tính toán, ấp ủ)
- HS luyện đọc theo nhóm 4 (CN – N).


- 2 nhóm thi đọc trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét bạn đọc.
- Lắng nghe.	

- Hỏi đáp phần chú giải trong SGK theo cặp đôi. Phát hiện và giải  nghĩa thêm 1 số từ ngữ khác.VD: ước mơ, tính toán, hóc búa, chuyên gia toán học,…
- 1 HS năng khiếu đọc toàn bài. Lớp theo dõi, đọc thầm.

- 4 HS đọc tiếp nối 4 câu hỏi; các HS khác theo dõi, đọc thầm theo.
- HS nghe và làm việc theo N mảnh ghép:
V1: Cá nhân đọc thầm trong SGK theo và trả lời câu hỏi của nhóm mình.
V2: Thảo luận nhóm chuyên sâu
V3: Làm việc theo N mảnh ghép
V4: Chia sẻ trước lớp: 1 HS lên điều hành các bạn chia sẻ. Lớp theo dõi, nhận xét và bổ sung.
- Theo dõi
*Dự kiến kết quả chia sẻ:
+ Thuở nhỏ, Ca-tơ-rin mơ ước được bay lên Mặt Trăng.
+ Bà say mê miệt mài học toán, đặc biệt là hình học và có thể giải được những bài toán vô cùng hóc búa, được bạn bè gọi là “chuyên gia toán học”. Năm 34 tuổi, đang là GV, bà nộp đơn làm nhân viên của NASA. Lần đó, bà không được nhận. Nhưng bà không nản chí mà nộp đơn lần nữa. Sau 2 lần nộp đơn, bà trở thành thành viên trong dự án không gian của NASA.
+ Bà đã sử dụng toán họcđể tìm ra các con đườngcho tàu vũ trụ quay quanh Trái Đất và hạ cánh trên Mặt Trăng. Những tính toán hoàn hảo của bà đã góp phần đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng rồi quay trở lại Trái Đất.
+ Thông điệp mà Ca-tơ-rin cho thấy bà là người không bao giòtwf bỏ được ước mơ của mình. Với sự kiên trì, bà đã biến ước mơ thành hiện thực./ Bà là người truyền cảm hứng tích cực cho thế hệ trẻ.
- HS suy nghĩ, trả lời theo ý hiểu. VD: 
+ Em đồng tình với thông điệp của bà Ca-tơ-rin và sẽ kiên trì để thực hiện ước mơ đó trở thành hiện thực./ Em cảm ơn bà Ca-tơ-rin . Thông điệp của bà đã giúp em có động lực để không từ bỏ ước mơ./...
- HS suy nghĩ và nối tiếp phát biểu. VD:
Câu chuyện khuyên chúng ta cần kiên trì thực hiện ước mơ, đừng bao giờ bỏ giấc mơ của mình.
- Lắng nghe.

	3. Thực hành: Đọc nâng cao (8-10 phút).
* Mục tiêu:
- Phát hiện và đọc diễn cảm với giọng đọc phù hợp với nội dung của câu chuyện.
- Đọc ngắt nghỉ hơi đúng ở những câu dài.
* Cách tiến hành:	
- GV hỏi: Để thể hiện đúng nội dung câu chuyện, các em cần đọc với giọng như thế nào? (trang trọng, cảm hứng ca ngợi, khâm phục)
- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn 1+2. Chú ý cách nghỉ hơi ở các câu dài, nhấn mạnh các từ ngữ quan trọng. VD:
       Ca-tơ-rin/ là một cô bé cực kì thích đếm. // Cô đếm số bước chân đi trên đường.// Cô đếm số đĩa bát khi rửa. // Và khi nhìn lên bầu trời,/ Ca-tơ-rin luôn tự hỏi: // “Cần bao nhiêu bước để có thể lên được Mặt Trăng?”. // Cô nhủ thầm: // “Nhất định sẽ có ngày / mình tính được cách lên Mặt Trăng, /nhất định như vậy!”.

	- Tổ chức cho HS luyện đọc diễn cảm theo cặp đôi.
- Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm giữa các nhóm trước lớp.

- GV nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	- HS luyện đọc diễn cảm theo cặp đôi.

- 2 – 3 nhóm HS thi đọc diễn cảm trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét nhóm (bạn) đọc và bình chọn nhóm (bạn) đọc tốt nhất.

	4. Vận dụng (3-4 phút).
* Mục tiêu: 
- HS nêu lại được nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.
- Hình thành và phát triển cho các em những ước mơ đẹp và quyết tâm thực hiện ước mơ đó.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh học bài học.
* Cách tiến hành

	+ Qua bài đọc, em hiểu thêm điều gì? 
+ Ước mơ của em sau này là gì? Em sẽ thực hiện ước mơ đó như thế nào?
- Nhận xét, khen ngợi HS có ước mơ đẹp và biết cách thực hiện chúng.
🡪Chốt (GDHS): Là con người, ai cũng đều phải có những ước mơ của riêng mình. Hãy luôn có những ước mơ đẹp và cần kiên trì theo đuổi để thực hiện ước mơ đó thành công như bà Ca-tơ-rin trong bài đọc này.
- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	- HS nối tiếp chia sẻ.
- HS suy nghĩ, chia sẻ về ước mơ của mình và cách thực hiện nó.



- Lắng nghe, rút kinh nghiệm để thực hiện.


- Lắng nghe, thực hiện.

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................


TOÁN
Tiết  54 : Nhân với số có hai chữ số (Tiết  2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Biết cách đặt tính và thực hiện được nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Năng lực :
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề. 
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào bài tập và thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
 - Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV: Một số hình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- HS: Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 2

	Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập


- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).
- GV chốt đáp án.
* KL: Củng cố cách thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập






- GV chia sẻ, chốt cách giải

Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập




- GV chữa bài, chốt đáp án, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
	
- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm vào vở bài tập – 1 HS làm bảng phụ
- Đổi chéo bài, đánh giá


- HS lắng nghe



- HS đọc yêu cầu bài tập. Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- HS làm bài cá nhân vào vở - 1 HS làm bảng phụ. Trao đổi vở, chia sẻ bài làm
- HS trình bày bài làm, lớp chia sẻ.
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

- HS đọc yêu cầu bài tập. Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- HS làm bài cá nhân vào vở 
- Trao đổi vở, chia sẻ bài làm
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

	4. Hoạt động vận dụng
*Mục tiêu:
 - Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
* Cách tiến hành

	Bài 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập




- GV chữa bài, chốt đáp án, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.
* Củng cố, dặn dò:
- Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?
- Khi đặt tính và tính, cần lưu ý những gì?
- Liên hệ về nhà, các em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép tính đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với bạn.
	
- HS đọc yêu cầu bài tập. Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- HS làm bài cá nhân vào vở 
- Trao đổi vở, chia sẻ bài làm
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

- HS nói theo ý hiểu




- HS ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
________________________________________ 
                                                          HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau tuần học này, HS sẽ:
· Tự lực thực hiện được nhiệm vụ của mình theo sự phân công, hướng dẫn.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.
Năng lực riêng: 
· Chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
· Tọa đàm theo chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công. 
3. Phẩm chất
· Tự tin, trách nhiệm: tự tin chia sẻ nhiệm vụ được phân công, có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
· Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.
· Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.
· Bàn, ghế,...
· Dụng cụ để trình bày trên lớp. 
b. Đối với học sinh
· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Thực hiện nhiệm vụ được phân công
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Chia sẻ về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Chia sẻ được các nhiệm vụ đã tự lực thực hiện.
- Nêu được các khó khăn và cách vượt qua khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.
b. Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chia sẻ về nhiệm vụ được phân công ở nhà hoặc ở trường mà HS đã tự lực thực hiện. Có thể chia sẻ theo nhóm trước, rồi mời một số HS chia sẻ trước lớp.
[image: ]
- GV đưa ra các gợi ý cụ thể cho HS chia sẻ như sau: 
+ Tên nhiệm vụ.
+ Thời gian thực hiện.
+ Dụng cụ cần chuẩn bị.
+ Cách thực hiện.
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ. 
+ Những khó khăn và nỗ lực khi thực hiện nhiệm vụ đó.
- GV mời một số HS chia sẻ theo các nội dung gợi ý trên.
- GV mời một số HS nhận xét và đóng góp ý kiến cho phần trình bày của bạn.
- GV tổng kết hoạt động và đưa kết luận: Mỗi nhiệm vụ trong học tập và trong cuộc sống đều cần chúng ta nỗ lực, cố gắng tự lực thực hiện. Trong quá trình thực hiện có thể sẽ gặp khó khăn và vất vả nhưng điều đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.
Hoạt động 2: Toạ đàm theo chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Chia sẻ và học hỏi được kinh nghiệm xử lí những tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ.
- Có ý thức nỗ lực, quyết tâm vượt khó.
b. Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn chuẩn bị cho buổi toạ đàm:
[image: ]
+ Phân công một HS dẫn dắt buổi toạ đàm. 
+ Kê bàn ghế, sắp xếp lớp học phù hợp với không gian buổi toạ đàm.
- GV hướng dẫn HS tổ chức buổi toạ đàm. HS đặt câu hỏi và thảo luận theo chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công. Các gợi ý cụ thể như sau:
+ Tên các nhiệm vụ bạn đã tự lực thực hiện. 
+ Những vấn đề bạn đã gặp khi thực hiện nhiệm vụ đó. 
+ Cách xử lí những tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ.
- GV tổ chức cho HS trao đổi, chia sẻ ý kiến về những vấn đề xoay quanh chủ đề buổi toạ đàm. Khuyến khích sự chia sẻ tích cực của HS.
- GV mời một số HS chia sẻ bài học rút ra được sau buổi toạ đàm.
- GV tổng kết hoạt động và đưa ra kết luận: Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập trên lớp và các nhiệm vụ trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn và vấn đề phát sinh ngoài dự tính. Để giải quyết các vấn đề đó, các em có thể tìm kiếm một số cách như: hỏi ý kiến của thầy cô giáo hoặc người thân, trao đổi với bạn bè, suy nghĩ, cân nhắc kĩ và thay đổi cách giải quyết vấn đề bằng một cách làm khác phù hợp hơn. Càng đối mặt và vượt qua được nhiều khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ, các em sẽ càng thêm hiểu biết và trưởng thành.
Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối.
- GV dặn dò HS tiếp tục chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công, hướng dẫn.
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.
+ Trò chuyện với người thân về những khảo sát và đánh giá của nhóm em hoặc của các nhóm khác trong lớp về thực trạng cảnh quan của trường học.
	








- HS lắng nghe và tham gia. 
















- HS lắng nghe.








- HS chia sẻ trước lớp. 

- HS nhận xét và đóng góp ý kiến cho phần trình bày của bạn. . 
- HS lắng nghe, tiếp thu. 










- HS giữ trật tự lớp 


- HS chia thành các nhóm.

- HS lắng nghe. 







- HS lắng nghe, thực hiện. 


- HS tham gia buổi tọa đàm. 








- HS trao đổi, chia sẻ ý kiến. 


- HS chia sẻ bài học rút ra được sau buổi toạ đàm.
- HS lắng nghe, tiếp thu. 












- HS lắng nghe, thực hiện. 


- HS lắng nghe.

- HS vỗ tay tuyên dương những bạn làm tốt và động viên những bạn còn nhút nhát.

- HS lắng nghe.



                                                             THỨ 6/17/11/2023
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
LUYỆN TẬP VỀ ĐỘNG TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức
- Nhận biết một số từ đi kèm động từ để bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
- Viết được đoạn văn tưởng tượng (đoạn văn về một giấc mơ đẹp) xác định được các động từ trong đoạn văn đó.
- Bước đầu biết sử dụng từ ngữ phù hợp để kể về giấc mơ của mình một cách sinh động.
2. Năng lực 
- Phát triển NL giao tiếp và hợp tác (biết thảo luận nhóm về các dấu hiệu nhận biết động từ).
- Phát triển NL tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập: nhận biết động từ trong câu, sử dụng được động từ để viết đoạn văn về giấc mơ; tìm được động từ trong đoạn văn đã viết). 
3. Phẩm chất
- Giáo dục HS phẩm chất chăm chỉ (chăm học, sẵn sàng làm những công việc vừa sức ở nhà hoặc ở trường; cảm thấy vui khi học tập, làm việc).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bài giảng điện tử, SGK.
- HS: SGK, Vở BTTV.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
– GV chuẩn bị: slide bài giảng, phiếu bài tập, video bài hát...
– HS chuẩn bị: SGV, SBT, ...
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS trò chơi: “kịch câm” . 
- GV hướng dẫn HS cách chơi.
- Tổ chức cho HS chơi 
=> GV chốt câu trả lời đúng, nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Gv giới thiệu bài mới: Trò chơi vừa rồi giúp các em tìm được 1 số động từ. Để hiểu hơn về từ loại này, trong tiết học ngày hôm nay chúng ta cùng luyện tập về động từ.
	
- HS tham gia chơi thử; chơi thật.



- HS lắng nghe

	2. Luyện tập, thực hành
Mục tiêu
- Nhận biết một số từ đi kèm động từ để bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
- Viết được đoạn văn tưởng tượng (đoạn văn về một giấc mơ đẹp) xác định được các động từ trong đoạn văn đó.
- Bước đầu biết sử dụng từ ngữ phù hợp để kể về giấc mơ của mình một cách sinh động.
* Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét
Bài 1:  
- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1
- BT1 yêu cầu gì?
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi.
- GV tổ chức HS trình bày kết quả, HS nhận xét.
=> GV chốt đáp án đúng: Đã, sẽ, đang bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ.
- Cho HS tìm thêm từ bổ sung ý nghĩa về thời gian.
Hoạt động 2: Bỏ hoặc thay thế từ dùng sai bằng từ khác cho đúng
BT2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 2.
- Tổ chức trò chơi: Phỏng vấn









 => GV chốt: Việc sử dụng động từ kết hợp với các từ bổ sung ý nghĩa thời gian sẽ giúp cho hoạt động được miêu tả cụ thể hơn (giúp ta biết hoạt động, trạng thái đã diễn ra hay chưa).
Hoạt động 3: Viết đoạn văn chỉ ra các động từ trong đoạn văn.
BT3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài, cả lớp đọc thầm.
- GV gợi ý cho HS nhớ ước mơ đẹp của em: muốn thành bác sĩ, giáo viên…
- GV tổ chức cho HS cá nhân vào vở bài tập. Sau đó gạch chân dưới động từ trong đoạn văn vừa viết.
- GV bao quát, giúp đỡ HS
- GV gọi 3 đến 4 HS trình bày kết quả








- Mời HS nhận xét, bổ sung.
=> GV nhận xét, tuyên dương.
+ Qua các đoạn văn trên, em có suy nghĩ gì về một giấc mơ đẹp?
+ GV giáo dục HS giá trị của những giấc mơ đẹp.
	

- 1 HS đọc

- HS làm việc theo nhóm đôi .

- Đại diện nhóm trình bày kết quả



- HSTL: Từng, sắp…




- HS đọc yêu cầu đề bài

- HS thảo luận nhóm

- HS trình bày kết quả: 
- PV: Theo bạn từ sẽ dùng đúng hay sai?
- HS1: Sai, cần bỏ từ sẽ.
- PV: Từ đang theo bạn được dùng đúng hay sai?
- HS2: Sai, cần bỏ đang hoặc thay bằng đã.
PV: Từ sắp trong câu đã dùng đúng hay chưa?
HS3: Sai, cần bỏ sắp hoặc thay bằng đã.
- HS lắng nghe





- HS đọc bài

- HS lắng nghe

- HS làm bài



- HS trình bày đoạn văn. VD : 
Em mơ ước sau này sẽ trở thành một bác sĩ. Lúc ấy em sẽ chữa được bệnh cho nhiều người. Em sẽ coi bệnh nhân như người thân của mình và chăm sóc, chữa bệnh cho họ thật chu đáo.
- Động từ: mơ ước, chữa…( chỉ cần HS nêu 1 số ĐT có trong đoạn văn, không cần nêu hết)
- HS nhận xét
- HS lắng nghe
- HSTL tự do

	3. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng kiến thức đã học vào việc dùng từ miêu tả.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	- Tìm từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ trong các câu sau:
+ Bông hoa này sẽ nở vào ngày mai.
+ Mẹ em thường xuyên nấu những món ăn ngon cho cả gia đình.
	

- HS nêu; HS khác nhận xét.

	- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chẩn bị bài sau.



TOÁN
Tiết 55: Luyện tập (Tiết 1) (trang 80)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân với số có hai chữ số.
- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
2. Năng lực :
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách thực hiện phép nhân với số có hai chữ số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách thực hiện phép nhân với số có hai chữ số.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách rút gọn phân số và tìm phân số tối giản.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ, trung thực, nghiêm túc trong học tập
- Nhân ái, tôn trọng, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 
1. GV: - Phiếu học tập
       - SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
2. HS: Vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động, kết nối
* Mục tiêu: Ôn lại cách thực hiện phép tính nhân với số có một chữ số (đã ôn lại ở bài trước.
* Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Vượt qua thử thách” để khởi động bài học.
- Cách chơi: - GV nêu tình huống thực tế liên quan đến nhân với số có hai chữ số.
- Một HS trong nhóm thực hiện tính và trả ời câu hỏi đặt ra. Nhóm nào giải quyết được nhiều tình huống, có nhiều phép tính đúng thì thắng cuộc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chơi trò chơi “Vượt qua thử thách” theo nhóm


	2. Hoạt động thực hành, luyện tâp
* Mục tiêu: Vận dụng nhân với số có hai chữ số để giải các bài toán liên quan
* Cách tiến hành:

	Bài 1: Tính
- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 1.
- Tổ chức làm bài cá nhân vào phiếu bài tập.

- Tổ chức trình bày, chia sẻ.
- GV chữa bài, hướng dẫn HS thực hiện nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số, kể cả trong trường hợp có nhớ 2 lần.
Bài 2: Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.



- GV nhận xét, chốt kết quả.
- Lưu ý: Khi thực hiện nhân có nhớ, với những lượt nhân có kết quả bằng 10 hoặc vượt quá 10, viết số đơn vị và nhớ số chục sang lượt nhân tiếp theo.
Bài 3: 
- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.


- Mời HS trình bày, chia sẻ trước lớp
- GV nhận xét, chốt đáp án

Khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, viết câu lời giải rõ ràng theo cách suy nghĩ của mình.
3. Củng cố - nhận xét 
- Khi thực hiện nhân với số có hai chữ số ta cần lưu ý gì ?
- NX tiết học
	
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập.
- Đổi phiếu kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- HS lắng nghe





- 1 HS nêu yêu cầu
- HS làm vào bảng con 
- Đổi bảng kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
- Chia sẻ lớp





- 1 HS nêu yêu cầu
- HS làm vào vở - 1 HS làm bảng phụ 
- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
- Chia sẻ lớp
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, dạng toán này cần lưu ý gì khi thực hiện




- HS nêu

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có):
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Chủ đề 2: NĂNG LƯỢNG
BÀI 10: ÂM THANH TRONG CUỘC SỐNG 
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
· Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống.
· Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).
· Trình bày được nguyên nhân, tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
· Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.  
2.Năng lực 
· Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu về lợi ích của âm thanh, những nguyên nhân gây ra tiếng ồn, tác hại của tiếng ồn và cách làm hạn chế tiếng ồn xung quanh nhà ở.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động thu thậpthông tin, so sánh các bộ phận chính và cách làm phát ra âm thanh. Đề xuất được những cách làm hạn chế ô nhiễm tiếng ồn xung quanh nhà ở.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong các hoạt động nhóm để khám phá được lợi ích của âm thanh, nêu được sự hiểu biết về nhạc cụ và biết được những nguyên nhân tác hại của tiếng ồn.
3.Phẩm chất
· Trách nhiệm: Có ý thức giữ trật tự và tuyên truyền phòng chống ô nhiễm tiếng ồn.
· Chăm chỉ: Tự giác tìm hiểu bài âm thanh trong cuộc sống. Có tinh thần chăm chỉ, tích cực đóng góp trong các hoạt động cá nhân, nhóm để nêu được lợi ích của âm thanh, các nguyên nhân, tác hại của tiếng ồn. Trình bày được một số biện pháp, cách làm hạn chế tiếng ồn.
V. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
· Video, tranh ảnh về âm thanh, tác hại của âm thanh. Một số nhạc cụ (kèn, sáo, đàn Xylophone, trống lắc tay, phiếu bài tập.
VI. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	E. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	*Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, hứng thú trước giờ học.

	* Cách tiến hành
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “TIẾNG GÌ THẾ NHỈ?”
- Luật chơi: GV chia lớp thành 2 đội chơi. GV mở âm thanh. Nhiệm vụ của cả hai đội là trong vòng 2 phút, lần lượt giơ tay trả lời, đoán xem đó là âm thanh gì (tiếng còi, tiếng chim, tiếng  xe cứu hỏa,...). Sau khi trò chơi kết thúc đội nào có nhiều đáp án đúng hơn sẽ giành chiến thắng và được 1 phần thưởng từ giáo viên.
· GV nhận xét, tuyên dương
· GV: “Các em có nhận ra những âm thanh trong trò chơi vừa rồi, rất quên thuộc với chúng ta không?”
· GV nhận xét, dẫn vào bài: Trong cuộc sống
hàng ngày của chúng ta luôn xuất hiện rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Và mỗi âm thanh đều có một lợi ích. Vậy để khám phá xem lợi ích của âm thanh là gì? Chúng cần thiết như thế nào tới đời sống hàng ngày của chúng thì hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu “Bài 10. Âm thanh trong cuộc sống (tiết 1)”
	
· HS chú ý lắng nghe

· HS chú ý lắng nghe và tham gia hăng hái, các bạn trong nhóm cổ vũ.







· HS lắng nghe
· HS: “Dạ có ạ”


· HS lắng nghe và đọc tựa bài





	F. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	*Mục tiêu:
· Trình bày được lợi ích của âm thanh trong cuộc sống.
· Thu thập, so sánh và trình bày được ở mức độ đơn giản thông tin về một số nhạc cụ thường gặp (một số bộ phận chính, cách làm phát ra âm thanh).

	TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	*Mục tiêu:
+ Tạo không khí vui vẻ, hứng thú trước giờ học.

	* Cách tiến hành:
- GV cho HS xem đoạn video. Yêu cầu HS chú ý xem bác sĩ Binocs đã gặp vấn đề gì
https://drive.google.com/file/d/1c1o0lZSIlkt0VUqMwmrykd0AyUtWaYiP/view?usp=sharing
· Sau khi xem video GV đặt câu hỏi:
+ Bác sĩ Binocs đã gặp vấn đề gì?
+ Vì sao bác sĩ Binocs bị đau tai?
· GV: “Các em biết đấy, âm thanh có rất
nhiều lợi ích và rất cần thiết đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta quá lạm dụng âm thanh, sử dụng âm thanh không đúng cách thì chúng sẽ trở thành tiếng ồn và gây ra rất nhiều tác hại nghiêm trọng cho chúng ta giống như tình huống mà bác sĩ Binocs gặp phải đấy các em ạ. Vậy những nguyên nào gây ra tiếng ồn, tác hại của chúng nghiêm trọng như thế nào và chúng ta cần làm gì để ngăn chặn những tiếng ồn đấy thì hôm nay cô cùng các em sẽ tiếp tục tìm hiểu – Bài 10: Âm thanh trong cuộc sống (tiết 2)”.
	
· - HS chú ý xem video




· - Bị đau tai
· - Vì bạn Kity mở nhạc quá lớn
· - HS lắng nghe và đọc tựa bài

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	*Mục tiêu:
· Trình bày được nguyên nhân, tác hại của tiếng ồn và một số biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.

	* Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên nhân và tác hại của tiếng ồn
* Cách tiến hành:
- GV cho HS quan sát, mô tả, và nêu tiếng ồn trong từng tranh.
[image: ]	
· GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 6 (6 bạn 1 nhóm).
+ Nhiệm vụ: Em hãy hoàn thành phiếu bài tập sau để tìm ra tác hại của tiếng ồn. Thời gian 4 phút.
[image: ]
· Sau khi thời gian kết thúc, GV mời đại diện 2 nhóm lên trình bày.
· GV mời các nhóm nhận xét
· GV nhận xét
· GV đặt câu hỏi mở rộng:
+ Ngoài những nguyên nhân và tác hại của tiếng ồn trong các tranh chúng ta vừa tìm hiểu. Em hãy kể thêm những nguyên nhân gây ra tiếng ồn và tác hại của chúng?

· GV đưa ra câu hỏi kết luận:
+ Chúng ta vừa tìm hiểu tiếng ồn có rất nhiều tác hại. Vậy tiếng ồn ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con người?
* Kết luận:
- Tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người như: Gây mất tập trung, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, đau tai, ảnh hưởng tới giao tiếp, học tập, làm việc, đau đầu, suuy nhược thần kinh,..
- GV: “Vừa rồi chúng ta đã khám phá được những nguyên nhân và tác hại của tiếng ồn. Vậy làm thế nào để khắc phục, ngăn chặn những tiếng ồn khó chịu ấy, để mỗi chúng ta có được một không gian sống yên tĩnh, học tập và làm việc hiệu quả hơn thì cả lớp hãy cùng cô tìm hiểu - Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn”.
	


· HS quan sát, mô tả và nêu tiếng ồn trong từng tranh




· HS làm việc theo nhóm 6

· HS thực hiện nhiệm vụ







· Đại diện 2 nhóm trình bày

· Các nhóm nhận xét
· HS lắng nghe
· HS trả lời
+ Nguyên nhân: Tiếng nhạc quá lớn, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện đùa giỡn,..
+ Tác hại: Đau tai, khó chịu, mất tập trung, mất ngủ,...
· HS trả lời kết luận:
+ Tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người như: Gây mất tập trung, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, đau tai, ảnh hưởng tới giao tiếp, học tập, làm việc, đau đầu, suuy nhược thần kinh,..



· HS lắng nghe

	* Hoạt động 2: Tìm hiểu biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn
* Cách tiến hành:
- GV cho HS làm việc cá nhân. Quan sát và trả lời các tranh sau:
[image: ]
- GV đưa ra câu hỏi cho từng hình:
+ Trong tranh vẽ gì?
+ Theo em bức tranh này đã sử dụng biện pháp gì để chống tiếng ồn?






· GV mời HS nhận xét.
· GV nhận xét
+ Ngoài những biện pháp chúng ta vừa tìm hiểu. Hãy kể thêm những biện khác chống ô nhiễm tiếng ồn mà em biết?
* Kết luận:
+ Tác động vào nguồn gây ra tiếng ồn bằng các biển báo.
+ Ngăn tiếng ồn truyền tới tai bằng cách đóng kín cửa phòng. 
+ Làm biển báo cấm rú ga, nẹt pô trên đường phố. 
+ Làm các hàng rào chắn bớt tiếng ồn.
· GV: “Để tìm hiểu xem là khu nhà ở của các
bạn trong lớp chúng ta có bị ô nhiễm tiếng ồn hay không và cách xử lí tiếng ổn của các bạn ra sao thì chúng ta cùng đến – Hoạt động 3: Phóng viên nhí.”
	


· HS quan sát và trả lời câu hỏi




· Tranh 11:
+ Tranh vẽ 2 bạn đang nói chuyện, 1 bạn chỉ vào biển báo đi nhẹ nói khẽ.
+ Sử dụng biển báo để chống tiếng ồn.
· Tranh 12:
+ Tranh vẽ 2 chú đang dùng máy khoan, bạn nhỏ đang đóng cửa sổ.
+  Dùng biện pháp đóng cửa để ngăn tiếng khoan.
· Tương tự tranh 13,14
· HS nhận xét
· HS lắng nghe
· HS kể thêm










· HS lắng nghe


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH

	*Mục tiêu:
· Thực hiện các quy định giữ trật tự nơi công cộng; biết cách phòng chống ô nhiễm tiếng ồn trong cuộc sống.  

	* Hoạt động 3:  Phóng viên nhí
* Cách tiến hành:
- GV cho HS làm việc cá nhân, hoàn thành phiếu bài tập sau, thời gian 4 phút
[image: ]
· Sau khi thời gian kết thúc. GV nhờ 1 bạn
xung phong làm phóng viên. Nhiệm vụ của bạn phóng viên là đi phỏng vấn các bạn trong lớp.
· GV nhận xét và đặt câu hỏi:
+ Vậy các em đã làm gì để hạn chế tiếng ồn, tránh gây ảnh hưởng cho bản thân và những người khác?
- GV: “Các em biết không, ngoài những biện pháp chống tiếng ồn chúng ta vừa được tìm hiểu và những cách hạn chế tiếng ồn các em vừa nêu ra thì người ta còn xử dụng một cách rất hay đó là trồng nhiều cây xanh trên đường phố để góp phần ngăn âm thanh truyền xa và làm giảm tiếng ồn đấy các em”.
* Kết luận:
- Để hạn chế tiếng ồn, tránh gây ảnh hưởng cho bản thân và những người khác em cần: đóng cửa, bịt tai, tránh xa những nơi có tiếng ồn,..
	
· HS hoàn thành phiếu bài tập




· 1 bạn làm phóng viên, phỏng vấn các bạn trong lớp. Các bạn trong lớp chia sẻ.
· HS rút ra kết luận


· HS lắng nghe


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

	*Mục tiêu:
-  Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
-  Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn tìm hiểu sưu tầm những biển báo, khẩu hiệu tuyên truyền chống ô nhiễm tiếng ồn

	* Cách tiến hành:
- GV đưa ra câu hỏi củng cố bài học:
1/ Qua bài học này, em đã khám phá được những điều gì?
	


2/  Nói chuyện gây mất trật tự trong giờ học sẽ có lợi hay có hại? Tác hại của việc đó là gì? Em sẽ làm gì để khắc phục điều đó?


- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở
- GV giao nhiệm vụ: Về nhà sưu tầm những biển báo, khẩu hiệu tuyên truyền chống ô nhiễm tiếng ồn. Tiết sau GV cho HS trình bày chia sẻ sản phẩm.
	
· HS trả lời:
· HS: Biết được những nguyên nhân dẫn đến tiếng ồn và tác hại của tiếng ồn đến sức khỏe của con người, biết được những biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
· Gây mất trật tự trong giờ học là có hại. Tác hại khiến các bạn khác mất tập trung, không nghe được thầy/cô giảng bài. Em sẽ nhắc nhở bạn trật tự để cùng nghe thầy/cô giảng bài.
· HS lắng nghe
· HS ghi nhớ nhiệm vụ






VII. Điều chỉnh sau tiết dạy
	
	
	
	
	
	
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
THIÊN NHIÊN VÙNG ĐỒNG BẰNG BÁC BỘ(T3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Xác định được vị trí địa lí của vùng Đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Nêu được một trong những đặc điểm thiên nhiên của vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
¬ Trình bày được một số thuận lợi và khó khăn của địa hình, sông ngòi đối với 
sản xuất và đời sống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
 - Đưa ra được một số biện phá bảo vệ thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
2) Năng lực 
- Giao tiếp hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
-  Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo: Đề xuất một số biện pháp bảo vệ thiên nhiên ở Đồng bằng Bắc Bộ phù hợp khả năng của HS.
 2. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường như giữ không khí trong lành; bảo vệ nguồn nước, đất, cây xanh...
-  Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG, PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam. Lược đồ hình 1 SGK (phóng to). Tranh ảnh, video clip về thiên nhiên vùng Đồng bằng Bắc Bộ (nếu có).
- BGĐT,  Máy tính, máy chiếu (nếu có điều kiện).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
A. Khởi động : 1) Mục tiêu . 
- Kết nối kiến thức của HS đã biết với kiến thức mới trong bài.
- Tạo hứng thú và gợi được những hiểu biết cho HS về nét đặc trưng của thiên nhiên vùng Đông băng Bắc Bộ.
b) Cách tiền hành
	- Gọi 1- 2 HS đọc bài thơ( GV trình chiếu bài thơ )
+ Em hãy cho biết những cảnh vật nào được 
nhắc đến trong đoạn thơ? 

+ Em có biết “ mạ” là gì không?
- GV giới thiệu hình ảnh cây mạ và ruộng lúa mới cấy
+ Từ những cảnh vật được nêu đó em liên tưởng đến cảnh vật vùng quê nào? 






GV chốt: Các em đã có sự liên tưởng phong phú và tuyệt vời. Những cảnh vật đó rất tiêu biểu cho một vùng miền mà hôm hay chúng ta cùng tìm hiểu: Vùng đồng bằng Bắc Bộ. 
	- HS  đọc thầm bài thơ.

- 1- 2 HS trả lời: Bờ đê, Sông Hồng,buổi 
chiều, mùa đông, cây, lá, ruộng, mạ, dòng 
sông, phù sa.
- 1 HS trả lời: cây lúa còn non, cây lúa khi vừa được cấy

- Vài em trả lời
+ Vùng quê có con Sông Hồng chảy qua dòng nước đỏ phù sa.
+ Vùng quê có mùa đông thuộc miền Bắc nước ta.
+ Vùng quê có cánh đồng lúa vừa cấy.
+ Vùng đồng bằng
+ Vùng đồng bằng Bắc Bộ


C. Luyện tập .
a) Mục tiêu: Củng có kiến thức, kĩ năng đã học trong bài.
b) Cách tiền hành
- Bước 1: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 với 2 câu hỏi sau: ( có thể tổ chức thi thuyết trình )
+ Câu 1: Xác định vị trí của Đồng bằng Bắc Bộ, sông Hồng và sông Thái Bình
trên Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
+ Câu 2: Lựa chọn đặc điểm địa hình hoặc sông ngòi vùng Đồng băng Băc Bộ
để hoàn thành sơ đồ theo gợi ý ở trang 34 SGK.
- Bước 2: Đại diện một, hai nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác nhận xét; bổ sung câu trả lời.
Gợi ý HS trả lời câu 2: Ví dụ chọn sông ngòi:
+ Thuận lợi: Cung cấp nước cho đời sống và sản xuất, là điều kiện đề phát triển
giao thông đường thuỷ,...
+ Khó khăn: Mùa lũ thừa nước, mùa cạn thiếu nước.
+ Biện pháp: Xây dựng các công trình thuỷ lợi, bảo vệ sông khỏi sự ô nhiễm
- Bước 3: GV biểu dương nhóm chỉ bản đồ đúng và nhóm trả lời câu 2 một cách  sáng tạo.
D. Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn
b) Cách tiền hành .
Bước 1: - GV giao nhiệm vụ từ tiết trước để học sinh lựa chọn và chuẩn bị ở nhà.
+ Nhiệm vụ 1: Dựa vào đặc điểm khí hậu của vùng Đồng bằng Bắc Bộ, theo em, người dân nơi đây trồng những loại rau gì vào mùa đông? Vì sao?
+ Nhiệm vụ 2: Địa phương em đã làm gì đề khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước và đất?  
- Sản phẩm yêu cầu có thể bằng video, hay trình bày hình ảnh sưu tầm trên giấy khổ lớn hoặc thuyết trình trước lớp.
-Bước 2 đại diện nhóm học sinh trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ : các nhóm khác nhận xét bổ sung nội dung
-Bước 3 : GV nhận xét biểu dương và chuẩn xác kiến thức theo  .
LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
BÀI 7. DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức
- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thông qua bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư.
- Mô tả được một số hoạt động sản xuất truyền thống (trồng lúa nước, nghề thủ công....) ở Đồng bằng Bắc Bộ.
- Mô tả được một hệ thống đê và nêu được vai trò của đê điều trong trị thuỷ. 
- Mô tả được một số nét văn hoá ở làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu về dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong các hoạt động học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và các sản phẩm do con người tạo ra.
- Chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
I. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Tranh ảnh về trồng lúa nước, nghề thủ công, đê, làng quê ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ 
- Máy tính, máy chiếu (nếu có điều kiện).
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

	*Mục tiêu:
- Kết nối kiến thức của HS đã biết với kiến thức trong bài.
- Tạo hứng thú, gợi được những hiểu biết của HS về các sản phẩm thủ công và lễ hội nổi tiếng ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.

	* Cách tiến hành
- GV cho học sinh chơi trò chơi Truyền điện
Chủ đề: Lễ hội hoặc nghề truyền thống ở Đồng bằng Bắc Bộ
- Cách chơi: GV chỉ định một HS bất kì chơi đầu tiên. HS chơi đầu tiên nếu câu trả lời, ví dụ hội Lim và chỉ HS khác để “truyền điện” và yêu cầu trả lời. Nếu HS đó trả lời đúng, em đó lại có quyền “truyền điện” mời bạn khác trả lời…
- GV nhận xét, biểu dương và dẫn dắt HS vào bài mới:
Bài 7. Dân cư, hoạt động sản xuất và một số nét văn hóa ở vùng đồng bằng bắc bộ
	
- HS nối tiếp nhau kể.
Ví dụ:
+ Hội Lim (Bắc Ninh)
+ Hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội)
+ Hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội)
+ Hội gò Đống Đa (Hà Nội)
+ Lễ hội Côn Sơn (Hải Dương)
+ Lễ hội đền Trần (Nam Định)…
+ gốm (Bát Tràng), lụa (Vạn Phúc), chiếu cói (Kim Sơn)
- HS lắng nghe


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

	1. Dân cư
Hoạt động 1: Tìm hiểu về dân tộc và phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ 
* Mục tiêu:
- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- Nhận xét và giải thích được ở mức độ đơn giản sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ thông qua bản đồ hoặc lược đồ phân bố dân cư.
· Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: Đọc thông tin và quan sát hình 2 và thực hiện yêu cầu:
+ Kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
+ Nêu tên những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mật độ dân số từ 501 đến 1000 người/km, từ 1001 đến 1500 người/km và từ 1 501 người/km2 trở lên.
+ Nhận xét và giải thích về sự phân bố dân cư ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết.	






- GV mở rộng thêm cho HS mô tả trang phục truyền thống của người Kinh ở Đồng bằng Bắc Bộ để khắc sâu về dân tộc của vùng này.
2. Hoạt động sản xuất
Hoạt động 2: Khám phá về hoạt động trồng lúa nước
* Mục tiêu: Mô tả được hoạt động trồng lúa nước ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ
· Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 4
- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 
+ Quan sát hình 3, em hãy mô tả một số hoạt động trong sản xuất lúa nước.
+ Em có nhận xét gì về việc sản xuất lúa nước của người nông dân? 
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và tổng kết.	


- Mở rộng: GV cho HS mô tả thứ tự các công đoạn trong trồng lúa, để thấy rõ việc sản xuất lúa rất công phu, vất vả,... từ đó biết trân quý hạt gạo cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác; phải biết tiết kiệm, không lãng phí đồ ăn. Khi sử dụng đồ ăn, các em cần có lòng biết ơn đối với tất cả những người làm ra nó.
Củng cố , dặn dò
	





	


- HS thảo luận nhóm
- Trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp:
+ Một số dân tộc sinh sống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ là: Kinh, Mường, Tày, Thái, Dao,...
	Mật độ dân số (người/km2)
	Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	Từ 501 đến 1.000
	Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình.

	Từ 1001 đến 1500
	Hưng Yên; Hải Dương; Thái Bình; Nam Định và thành phố Hải Phòng.

	Trên 1501
	Bắc Ninh và Thành phố Hà Nội.


- Nhận xét: Đồng bằng Bắc Bộ là nơi dân cư đông đúc nhất nước ta. Năm 2020, mật độ dân số trung bình của vùng là 1431 người/km2 (cả nước là 295 người/km2). Dân cư tập trung đông ở vùng trung tâm, thưa hơn ở phía rìa đồng bằng.
- Giải thích: vùng Đồng bằng Bắc Bộ có dân cư tập trung đông là do điều kiện tự nhiên thuận lợi, người dân sống ở đây từ lâu đời, có nhiều đô thị và trung tâm công nghiệp.
- 1-2 HS mô tả
( Ví dụ: Trang phục truyển thống của người Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ là  áo dài. Áo may sát vừa vặn với hai tà áo được xẻ, kết hợp với quần ống rộng, áo dài thường được may bằng vải lụa mềm mại, thướt tha.)





- HS thảo luận nhóm
- Trình bày kết quả thảo luận của nhóm trước lớp:
- Một số hoạt động trong sản xuất lúa nước: Chọn giống lúa, làm đất, gieo mạ và cấy lúa, chăm sóc lúa, cuối cùng là thu hoạch và bảo quản.
- Trồng lúa nước là hoạt động sản xuất truyền thống ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Ngày nay, nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật và máy móc được áp dụng giúp nâng cao năng suất lúa, giảm bớt công sức của người nông dân.

- HS mô tả trước lớp.















- HS thảo luận cặp đôi và mô tả về nghề thủ công ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
	


 PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH

1. PHÒNG TRÁNH ĐUỐI NƯỚC

      I.Yêu cầu cần đạt
     Học xong bài này, HS biết:
     - Không được đi bơi, tập bơi khi không có người lớn đi cùng
     - Không được bỏ qua các hoạt động chuẩn bị trước khi xuống bể bơi.
     - Các nguy cơ gây đuối nước,
     - Xử trí khi bạn bị ngã xuống nước.
     II. Chuẩn bị
    Đĩa phim hoạt hình về phòng chống TNTT trẻ em của Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế, UNICEF Việt Nam, phim số 2 “Bài học đáng nhớ”.
     III. Các hoạt động chính
     Hoạt động trước khi xem phim
   - GV chia lớp ra thành 6 nhóm
   - GV giới thiệu về phim hoạt hình “ Bài học đáng nhớ” với cả lớp:
Phim gồm 2 đoạn
   + Đoạn 1: có 3 nhân vật (mẹ và 2 con 1 gái, 1 trai)
   + Đoạn 2: Có 4 nhóm nhân vật (các bạn trai chơi đá bóng, bạn gái chơi hái hoa sen, cô chú ngồi chơi trong công viên, bà mẹ)
   - GV yêu cầu từng nhóm phân công mỗi bạn trong nhóm ghi được lời thoại của một nhân vật, nhóm trưởng bao quát để cả nhóm có thể ghi tóm tắt nội dung câu chuyện
   - GV yêu cầu HS khi xem phim phải chú ý theo dõi , ghi nhanh, vắn tắt nội dung chính của phim.
Hoạt động trong khi xem phim
GV cho HS xem 1 lần toàn bộ phim
Lần thứ 2: cho HS xem từng trích đoạn của phim
Hoạt động sau khi xem phim
Thảo luận nhóm các câu hỏi sau:
Đoạn 1:
   - Khi đã học xong bài, hai anh em rủ nhau đi bơi có xin phép mẹ không? Điều đó đúng hay sai? Vì sao?
   - Khi đó, mẹ đã nói với 2 anh em điều gì? Theo em, vì sao mẹ lại nói như vậy?
   - Người anh có biết bơi không? Em gái có biết bơi không?
   - Khi ở trong bể bơi, người anh có những hành động gì? Theo em, hành động nào của người anh có thể gây nguy hiểm cho bản thân và người khác?
	Kết luận (đoạn 1):
   - Trước khi đi bơi phải xin phép người lớn
   - Khi đi bơi, tập bơi và chơi đùa trong nước phải có người lớn giám sát.
   - Không xô đẩy hoặc nhảy vào các bạn khác khi đang bơi hoặc đang chơi dưới nước.
   - Kêu cứu thật to hoặc gây tiếng động to khi bạn đang ở dưới nước và thấy có vấn đề.
   - Nếu bạn nhìn thấy ai đó bị ngã xuống nước hoặc bị đuối nước, bạn không nên tự mình tìm cách cứu đuối. Hãy gọi thật to để mọi người đến giúp và hãy chạy đi tìm người lớn ở gần đó nhất.
   - Trẻ em sức còn yếu nên không được bơi lâu và không được tập bơi cho người khác.
	Đoạn 2:
   - Em gái chơi ở đâu? Có an toàn không? Điều gì có thể xảy ra với em gái đó?
   - Các bạn nam chơi dá bóng ở khu vực nào? Có an toàn không? Điều gì nguy hiểm có thể.

   - Khi bóng rơi xuống nước, các bạn đã làm điều gì để lấy được quả bóng? Điều gì đã xảy ra với bạn Bi? Vì sao bạn Bi bơi mà vẫn bị đuối nước?
   - Khi bạn bi bị đuối nước, các bạn đã làm gì?
         Kết luận (đoạn 2):
   - Không chơi đùa ở gần khu vực có nước vì dễ bị ngã xuống nước.
   - Phải khởi động trước khi bơi, không bơi khi ăn quá no, khi người đang ra nhiều mồ hôi vì như thế dẫn đến bị cảm và có thể bị đuối nước.
    - Nếu bạn nhìn thấy ai đó bị ngã xuống nước hoặc bị đuối nước, bạn không nên tự mình tìm cách cứu đuối. Hãy gọi thật to để mọi người đến giúp và hãy chạy đi tìm người lớn nào ở gần đó nhất.
	Kết  luận chung:
GV yêu cầu HS trả lời thật nhanh, mỗi học sinh chỉ cần nêu được 1 ý:
Các em đã học được những bài học gì qua phim Bài học đáng nhớ ?
GV có thể nhắc lại các kết luận như trên nếu cần.
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